
BÁO CÁO SINH HOẠT KHOA HỌC – KĨ THUẬT
MEIDIC 7

TRÌNH BÀY CASE LÂM SÀNG 

U THẬN



Case present 
- BN NỮ  56 TUỔI
- Huyết áp: 132/82 mmHg Mạch: 95 lần/phút
- Chiều cao: 155 cm      nặng: 50 kg        nhiệt độ: 370C
- Lý do đi khám: U Thận - KTTQ
- CHỈ ĐỊNH:
+ SA Bụng Tổng Quát Màu
+ XQ Lồng ngực thẳng
+ Điện tâm đồ
+ Xét nghiệm







MEDIC







KT= 97X88X93MM







KẾT LUẬN: 
U ½ CỰC TRÊN THẬN PHẢI CÓ HOẠI TỬ BÊN TRONG 

NGHĨ NHIỀU RCC
NỐT VÔI THẬN TRÁI
GAN NHIỄM MỠ
ĐỀ NGHỊ: KẾT HỢP MSCT BỤNG 



*KẾT LUẬN: 
- THEO DÕI U DẠNG NANG THẬN PHẢI KT= 9X10X11CM, BOSNIAK IV
- GAN NHIỄM MỠ



BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN TẠI BV BÌNH DÂN 
(13/07/2023)



TƯỜNG TRÌNH PHẪU THUẬT 
BN ĐƯỢC PT BẰNG PP MÊ TOÀN THÂN QUA NKQ, ĐẶT 
THÔNG NQ-BQ LƯU 
 BÓC TÁCH THÁM SÁT BƯỚU CỰC TRÊN THẬN (P)
 GỞI MÔ BƯỚU THẬN LÀM GPB (NGÀY 17/07/2023)



KẾT LUẬN: 20/07/2023
ĐÃ CẮT BƯỚU THẬN (P) – THÂM NHIỄM KÈM ÍT DỊCH QUANH 

DIỆN CẮT THẬN (P)
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (P) LƯỢNG ÍT
GAN NHIỄM MỠ  

* KẾT LUẬN: 20/07/2023
- ABCD/ CARCINÔM TUYẾN THẬN, GIỚ HẠN RÕ, CÓ 
VÙNG XÂM LẤN CHỦ MÔ THẬN 
- FG KHÔNG CÓ TẾ BÀO ÁC TÍNH  



BỆNH NHÂN XUẤT VIỆN NGÀY 24/07/2023



Phân loại u thận theo Tổ Chức
Y tế Thế Giới (WHO) 

năm 2016



Giới thiệu chung về u thận

- U thận là khối bất thường ở thận có thể là lành tính 
hoặc ác tính.

- Khối u thận có thể phát triển chậm hoặc có thể phát 
triển nhanh, xâm lấn rộng và di căn.

- Hầu hết các khối u thận phát triển tại chỗ

- Có khoảng 40% khối u ác tính ở thận phát triển tại chỗ



Nguồn: Globocan 2020 
[1]

Khu vực Châu Á có tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ tử vong do ung thư cao nhất thế 
giới (49,3% và 58,3%), trong đó K thận xếp thứ 16



1. Về đại thể khối u thận có thể ở dạng đặc hoặc dạng nang 
hoặc kết hợp.

Gặp ở bất cứ lứa tuổi nào nhưng hay gặp nhất là nhóm bệnh nhân 
cao tuổi (≥75 tuổi). 

Nếu ung thư thận được phát hiện ở người trẻ tuổi hơn thì cơ hội 
sống còn tốt hơn. 

Tỷ lệ sống thêm 5 năm cho tất cả ung thư thận là 47%. 

Nếu khối u lan rộng khắp cơ thể thì tỷ lệ này giảm xuống còn 12% và 
ngược lại nếu khối u chỉ khu trú tại thận thì tỷ lệ này tăng lên 
92,5%[2].



2. UNG THƯ THẬN

- Về vi thể ung thư thận là những khối u phát triển từ các thành 
phần biểu mô và liên kết ở thận. 

+ Người lớn: chủ yếu là ung thư tế bào biểu mô thận (RCC -
Renal Cell Carcinoma)

+ Trẻ em: chủ yếu là u nguyên bào thận (u Wilm)

- Gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, hay gặp nhất là nhóm bệnh nhân cao 
tuổi (≥75 tuổi). Tỷ lệ sống thêm 5 năm là 47%, nếu khối u lan rộng 
khắp cơ thể thì tỷ lệ này còn 12%, nếu khối u chỉ khu trú tại thận 
thì tỷ lệ này 92,5%[2].



3. U thận có ba nhóm chính

+ Ung thư biểu mô tế bào thận (RCC)

+ U lành ở thận: Là những khối u phát triển chậm, không xâm lấn 
cơ quan lân cận và không di căn.

+  U nguyên bào thận hay u Wilm: u chỉ gặp ở trẻ em, hiếm khi gặp 
ở người trưởng thành.



• UNG THƯ BIỂU MÔ THẬN (RCC)

+ Loại ung thư hay gặp nhất ở thận

+ Thường là một u đơn độc trong thận hoặc có khi gặp u ở 
dạng hai hay nhiều khối trên một thận

• KHỐI U ÁC TÍNH PHÁT TRIỂN TẠI CHỖ CHIẾM 40%

• BỆNH NHÂN ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ PHẪU THUẬT SỚM 
KHỐI U VẪN CÒN KHU TRÚ NÊN TIÊN TƯỢNG TỈ LỆ SỐNG 
THÊM CAO 

BÀN LUẬN 



Biểu đồ 1. Tỷ lệ các khối u thận lành tính theo phân loại WHO 2016



*KẾT LUẬN: THEO DÕI U THẬN TRÁI/GAN NHIỄM MỠ

*ĐỀ NGHỊ: KẾT HỢP MSCT BỤNG

BN NỮ  64 TUỔI
KHÁM NGÀY 

26/0/2023

KT= 40x39x58mm



KẾT LUẬN: ANGIOMYOLIPOMA THẬN TRÁI



Biểu đồ 2. Tỷ lệ các khối u thận ác tính theo phân loại WHO 2016



KẾT LUẬN

• U THẬN LÀ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP

• BỆNH NHÂN ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ PHẪU THUẬT SỚM

KHỐI U VẪN CÒN KHU TRÚ NÊN TIÊN TƯỢNG TỈ LỆ SỐNG

THÊM CAO 
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